PHỤ LỤC 5
KÝ HIỆU MÃ THỐNG KÊ VÀ MÃ LẶP

	Mã số
	Tên mã thống kê, mã lặp
	Mô tả

	xx
	Loại hình tổ chức và cá nhân
	Được hiểu là các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân, các đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, hiệp hội và các loại hình tổ chức khác ghi theo mã loại hình tổ chức và cá nhân (được ký hiệu bằng 2 chữ số). Phân tổ loại hình tổ chức và cá nhân được hướng dẫn cụ thể tại bảng 2 Phụ lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN

	yyyy
	Ngành kinh tế 
	Được hiểu là ngành kinh tế ghi theo mã ngành kinh tế (được ký hiệu bằng 4 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 1 Phụ lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN

	zz
	Loại hình TCTD
	Được hiểu là loại hình TCTD ghi theo mã loại hình TCTD (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 3 Phụ lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN

	tt
	Loại tài sản
	Được hiểu là loại tài sản cho thuê tài chính ghi theo mã loại hình tài sản cho thuê tài chính (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 4 Phụ lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN

	ppp
	Loại phương tiện thanh toán (PTTT) 
	Được hiểu là loại phương tiện được sử dụng trong giao dịch thanh toán ghi theo mã phương tiện thanh toán (được ký hiệu bằng 3 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 5 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN

	gggg
	Giấy tờ có giá loại 
	Được hiểu là các loại giấy tờ có giá do các tổ chức phát hành trên thị trường tiền tệ (như Kho bạc Nhà nước, NHNN, TCTD, ...) ghi theo mã các loại giấy tờ có giá (được ký hiệu bằng 4 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 6 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN

	mmm
	Loại tiền 
	Được hiểu là loại tiền Việt Nam ghi theo mã số loại đồng tiền Việt Nam (được ký hiệu bằng 3 chữ số)  quy định cụ thể tại bảng 7,8 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN

	kk
	Loại tiền 
	Được hiểu là loại đồng tiền các nước ghi theo mã đồng tiền các nước (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 9, 10 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN

	bb
	Nước ngoài 
	Được hiểu là các quốc gia có chung biên giới đường bộ với Việt Nam gồm Trung Quốc, Lào, Cam Pu Chia ghi theo mã quốc gia (được ký hiệu bằng 3 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 11 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN

	vv
	Loại hình vay 
	Được hiểu là loại hình vay nợ nước ngoài ghi theo mã loại hình vay nợ nước ngoài (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 12 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN

	dd
	Đối tượng vay nợ nước ngoài 
	Được hiểu là đối tượng vay nợ nước ngoài ghi theo mã loại doanh nghiệp (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 13 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư

	qq
	Hình thức đầu tư trực tiếp 
	Quy định cụ thể tại bảng 14 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN

	ww
	Tỉnh thành phố
	Quy định cụ thể tại bảng 15 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư

	nnn
	Tổ chức tín dụng
	TCTD nnn được hiểu là mã hệ thống của TCTD ở phụ lục 2 tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007

	aaaa
	Đơn vị 
	Được hiểu là những đối tượng mà TCTD có quan hệ góp vốn, mua cổ phần (theo quy định của pháp luật) ghi theo mã số khác hàng (do đơn vị báo cáo quy định)

	cc
	Cổ đông 
	Được hiểu là thứ tự cổ đông 

	hhh
	Thời hạn 
	Được hiểu là kỳ hạn của từng món cho vay, gửi tiền được ghi cụ thể theo số ngày

	ee
	Món vay 
	Được hiểu là món vay thứ

	rrr
	Khoản nợ 
	Được hiểu là khoản nợ thứ rrr mà TCTD đã bán. Khoản nợ này được đánh số theo thứ tự thời gian

	ssss
	Khách hàng 
	Được hiểu là khách hàng thứ ssss được hiểu là khách hàng có giao dịch thuê tài chính tại TCTD ghi theo mã số khách hàng (do đơn vị báo cáo quy định)


2

